 (
Dự báo
)3      

 
NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao
Đại diện: 
Dương Thị Thu Huệ 
	Thôn Đốc Kính, xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT:0904.684.113
	Công ty là đơn vị đầu ngành trong việc nghiên cứu - phát triển các giống nấm Việt, áp dụng những công nghệ nuôi trồng nấm của Nhật Bản vào điều kiện nuôi trồng nấm của Việt Nam và góp phần phổ biến các kĩ thuật này cho nông dân trồng nấm ở Việt Nam. Sản phẩm nấm kim châm chiếm 95% tổng sản lượng của công ty. Ngoài ra còn có nấm sò, nấm linh chi, nấm đầu khỉ. Hiện tại giá bán nấm kim châm tại các siêu thị từ 17.500 - 18.500 đ/gói (loại 150g).     

	2
	Công ty cổ phần Biovegi Việt Nam
Đại diện:  
Ngô Thị Thu Hằng
	Ngõ 140 Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội
ĐT:0243.785.5444
	Chuyên cung cấp trái cây nhập khẩu. Công ty đã được cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với lĩnh vực kinh doanh trái cây.

 

	3
	Công ty cổ phần Thương mại Bảo Tín Hoàng Gia
Đại diện: 
Ngô Đức Toàn
	
Số 13, ngõ 46, đường Giáp Bát, phường Giáp Bát,  quận Hoàng Mai, Hà Nội
ĐT: 0904.929.468
	Chuyên cung cấp trái cây các loại. Công ty có hệ thống cửa hàng kinh doanh trái cây đã được cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.


	4
	Hợp tác xã hồng xiêm Xuân Đỉnh
Đại diện: 
Nguyễn Thị Gấm
	
Phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: 0985.081.592
	Chuyên cung cấp hồng xiêm Xuân Đỉnh. Hồng xiêm vỏ màu vàng đất, khi chín quả có hương thơm và vị ngọt đặc biệt.
 



NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp Đại diện:
Nguyễn Văn Duy
	Xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội
ĐT: 0982.537.646
	Chuyên cung cấp các loại vật tư nông nghiệp. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mê Linh và các vùng lân cận.  

	2
	Cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp Đại diện:
Nguyễn Thị Loan
	

Xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội
ĐT: 0973.711.574
    
	Chuyên cung cấp các loại vật tư nông nghiệp. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mê Linh và các vùng lân cận.  

	3
	HTX Nông nghiệp Hát Môn
Đại diện:
Trần Đăng Quyền
	
Xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 0344.111.965

       

	Chuyên cung cấp các loại vật tư nông nghiệp. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận.  

	4
	Cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp Đại diện:
Đinh Thị Tuyết
	
Xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, Hà Nội ĐT: 0392.696.183
	Chuyên cung cấp các loại vật tư nông nghiệp. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận.  











NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ trồng hoa
Đại diện: 
Nguyễn Thị An
	Xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội
ĐT: 0988.857.052
	Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại hoa cắt cành. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mê Linh và các vùng lân cận.  

	2
	Hộ trồng hoa
Đại diện: 
Trần Thị Trang
	Xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội
ĐT: 0989.934.804
	Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại hoa cắt cành. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mê Linh và các vùng lân cận.  

	3
	Hộ trồng hoa
Đại diện: 
Tăng Văn Thanh
	Xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội
ĐT: 0988.360.687
	Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại hoa cắt cành. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mê Linh và các vùng lân cận.  

	4
	Hộ trồng hoa
Đại diện: 
Đỗ Văn Hải
	

Xã Cẩm Đình, huyện Phúc Thọ, Hà Nội 
ĐT: 0948.287.464

    
	Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại hoa như hoa hồng, thược dược, đồng tiền... Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận.  















NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi 
Đại diện: 
Nguyễn Hải Anh
	
Cụm 6, xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0978.175.095
	Chuyên cung cấp vịt, gà thương phẩm phục vụ khu vực huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận.

	2
	Trang trại chăn nuôi
Đại diện: 
Mai Văn Bạo
	Thôn Đặng Xá, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0976.730.138
	Chuyên cung cấp bò thịt phục vụ khu vực huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận.

	3
	Trang trại chăn nuôi 
Đại diện: 
Vũ Bá Chúc
	Thôn Ba Lăng, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0397.717.396
	[bookmark: _GoBack]Chuyên cung cấp vịt thương phẩm phục vụ khu vực huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận.

	4
	Trang trại chăn nuôi 
Đại diện: 
Nguyễn Văn Bình 
	

Thôn Yên Ninh, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
ĐT: 0383.035.672
 
	Chuyên cung cấp lợn thịt, lợn giống phục vụ khu vực huyện Sóc Sơn và một số khu vực lân cận.


















NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất hương
Đại diện:
Nguyễn Văn Trọng
	
Xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT: 0975.529.986
	Chuyên cung cấp các sản phẩm hương thắp với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng). Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. 

	2
	Cty TNHH Mây tre đan Hùng Việt
Đại diện:
Trần Thị Thảo Yến
	
Xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT:0988.743.655

	Chuyên cung cấp, bán buôn, bán lẻ các sản phẩm mây tre đan với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng). Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	3
	Công ty CP Sản xuất gốm sứ Thăng Long
Đại diện:
Trần Ngọc Hưng
	
Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội
ĐT:0912.408.388
	Kinh doanh sản phẩm đồ gốm sứ các loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	4
	Công ty TNHH Tập đoàn gốm sứ Bát Tràng
Đại diện:
Huỳnh Phương Thảo
	
Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội
ĐT:0963.432.234

	Kinh doanh sản phẩm đồ gốm sứ các loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.



 












NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hợp tác xã chăn nuôi Yên Lợi
Đại diện: 
Nguyễn Việt Hùng
	
Xã Yên Lợi, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
ĐT: 0983.825.964
	Hợp tác xã đã tổ chức chuỗi sản xuất và kinh doanh thịt lợn đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, từ khâu chăn nuôi đến giết mổ và cung ứng sản phẩm. HTX đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

	2
	Trang trại chăn nuôi Hiền Thục
Đại diện: 
Nguyễn Văn Thục
	
Xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
ĐT: 0949.286.870
	Chuyên cung cấp thịt lợn hữu cơ, thịt lợn thảo dược. Trang trại đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh thú y.

	3
	Trang trại chăn nuôi
Đại diện: 
Nguyễn Văn Thọ
	Thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
ĐT: 0912.137.419
	Chuyên cung cấp thịt lợn. Trang trại chăn nuôi lợn đã đạt các tiêu chí của quy trình VietGAHP. 

	4
	Công ty TNHH Công Phượng
Đại diện: 
Nguyễn Văn Công
	
Xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
ĐT:0915.304.479

    
	Chuyên cung cấp trứng gà sạch, trứng vịt chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAHP. Công ty đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.






